
LỚP 12C6

TT HỌ VÀ TÊN LỚP Số môn TOÁN VĂN ANH SỬ LÝ ĐỊA KTPL

1 Lê Thị Kim Ánh 12C6 4 TOÁN 3 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

2 Nguyễn Kim Ánh 12C6 2 TOÁN 3 ANH

3 Lưu Thị Kiều Duyên 12C6 1 TOÁN 3

4 Phạm Gia Dương 12C6 4 TOÁN 3 VĂN 5 ANH KT 3

5 Chế Hồng Đạt 12C6 2 ANH KT 3

6 Ngô Uyển Đình 12C6 2 ANH KT 3

7 Trần Thị Hương Giang 12C6 4 TOÁN 3 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

8 Trần Thị Thúy Hằng 12C6 4 TOÁN 3 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

9 Lê Lê Gia Hân 12C6 1 SỬ 3

10 Nguyễn Sĩ Hùng 12C6 4 TOÁN 3 VĂN 5 ĐỊA 2 KT 3

11 Võ Mai Loan 12C6 2 SỬ 1 ĐỊA 1

12 Phạm Thị Cẩm Ly 12C6 3 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

13 Bùi Võ Uyên Nhi 12C6 2 SỬ 3 KT 2

14 Nguyễn Thị Kim Nhi 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 SỬ 2 KT 2

15 Huỳnh Ngọc Nị 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 SỬ 2 KT 2

16 Nguyễn Hồng Phúc 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 ĐỊA 2 KT 1

17 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12C6 3 TOÁN 3 SỬ 1 ĐỊA 1

18 Phan Lê Diễm Quỳnh 12C6 4 TOÁN 4 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

19 Trần Thị Diễm Quỳnh 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 ANH KT 1

20 Tạ Thanh Thảo 12C6 2 ĐỊA 2 KT 1

21 Trần Lê Thanh Thảo 12C6 3 VĂN 5 ANH KT 1

22 Lê Thị Thanh Thiện 12C6 3 TOÁN 2 ANH SỬ 3

23 Nguyễn Ngọc Thiện 12C6 4 TOÁN 4 VĂN 5 ĐỊA 2 KT 3

24 Đặng Thị Thương 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 SỬ 2 KT 2

25 Trần Thị Thu Thương 12C6 4 TOÁN 2 VĂN 5 SỬ 2 KT 2

26 Nguyễn Thị Kim Tuyến 12C6 1 KT 3

27 Lê Thị Kiều Vy 12C6 4 TOÁN 4 VĂN 5 ANH KT 3
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